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KHÓA 5 (2010-2012):
          LỚP KT10C1

1 NGUYỄN HOÀNG SƠN VĨ 0938081668 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 23/11/11 1 KT10C1 Phòng máy X16 NTTO 41

2 NGUYỄN THỊ VÂN 0903360639 LUẬT KINH T Ế 24/11/11 1 KT10C1 106 NTTO 17

3 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 0913161817 NGOẠI NGỮ 1 24/11/11 2 KT10C1 112 NTTO 23

4 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 0913161817 NGOẠI NGỮ 2 25/11/11 1 KT10C1 107 NTTO 32

5 HÀ THỊ NGỌC HƯƠNG 0919201399 TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 1 28/11/11 1 KT10C1 107 NTTO 80

6 NGUYỄN THỊ THANH HƯNG 0903168442 THUẾ 28/11/11 2 KT10C1 106 - 108 NTTO 93

7 LÊ PHAN VĨNH LỘC 0908263050 KẾ TOÁN DOANH NGHI ỆP 1 29/11/11 1 KT10C1 107 NTTO 65

8 HÀ THỊ NGỌC HƯƠNG 0919201399 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG 30/11/11 1 KT10C1 107 NTTO 31

          LỚP KT10C2
1 NGÔ VŨ ĐĂNG KHOA 0982.759.565 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 23/11/11 3 KT10C2 Phòng máy X16 NTTO 46

2 TRẦN VÂN LONG 0987999729 THUẾ 23/11/11 4 KT10C2 107 NTTO 29

3 NGUYỄN THỊ VÂN 0903360639 LUẬT KINH T Ế 24/11/11 3 KT10C2 106 NTTO 10

4 LÊ DIỆU HIỀN 0933356959 NGOẠI NGỮ 1 24/11/11 4 KT10C2 111 NTTO 11

5 LÊ DIỆU HIỀN 0933356959 NGOẠI NGỮ 2 25/11/11 3 KT10C2 103 NTTO 13

6 HÀ THỊ NGỌC HƯƠNG 0919201399 TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 1 28/11/11 4 KT10C2 108 NTTO 22

7 LÊ PHAN VĨNH LỘC 0908263050 KẾ TOÁN DOANH NGHI ỆP 1 29/11/11 3 KT10C2 107 NTTO 81

8 NGUYỄN THỊ THANH HƯNG 0903168442 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG 30/11/11 3 KT10C2 106 NTTO 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
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          LỚP KT10C3
1 NGUYỄN THỊ VÂN 0903360639 LUẬT KINH T Ế 22/11/11 5 KT10C3 106 NTTO 16

2 TRẦN LÊ TRỌNG PHÚC 0989.002.346 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 23/11/11 5 KT10C3 Phòng máy X16 NTTO 58

3 NGUYỄN HỒNG ĐÀO 0938.851.109 NGOẠI NGỮ 2 24/11/11 5 KT10C3 009 NTTO 44

4 TRẦN VÂN LONG 0987999729 THUẾ 25/11/11 5 KT10C3 009 NTTO 34

5 NGUYỄN HỒNG ĐÀO 0938.851.109 NGOẠI NGỮ 1 28/11/11 5 KT10C3 107 NTTO 85

6 HÀ THỊ NGỌC HƯƠNG 0919201399 TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 1 29/11/11 5 KT10C3 106 NTTO 51

7 HỒ THANH THẢO 0983355928 KẾ TOÁN DOANH NGHI ỆP 1 30/11/11 5 KT10C3 105 - 106 NTTO 109

8 NGUYỄN THỊ THANH HƯNG 0903168442 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG 01/12/11 5 KT10C3 106 NTTO 51

         LỚP NH10C1
1 KHƯU HOÀNG GIANG SƠN 0905635686 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 23/11/11 2 NH10C1 Phòng máy X16 NTTO 59

2 NGUYỄN THỊ VÂN 0903360639 LUẬT KINH T Ế 24/11/11 1 NH10C1 106 NTTO 28

3 TRẦN PHƯỚC KIM SƠN 01215504844 NGOẠI NGỮ 1 24/11/11 2 NH10C1 106 NTTO 60

4 TRẦN PHƯỚC KIM SƠN 01215504844 NGOẠI NGỮ 2 25/11/11 1 NH10C1 111 - 112 NTTO 104

5 HUỲNH THÁI BẢO 0975788303 TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 1 28/11/11 1 NH10C1 106 - 108 NTTO 112

6 NGUYỄN THỊ THANH HƯNG 0903168442 THUẾ 28/11/11 2 NH10C1 101 - 102 - 103NTTO 128

7 NGUYỄN ĐỨC MINH 01274517000 KẾ TOÁN DOANH NGHI ỆP 29/11/11 1 NH10C1 108 NTTO 28

8 HÀ THỊ NGỌC HƯƠNG 0919201399 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG 30/11/11 1 NH10C1 107 NTTO 52

         LỚP NH10C2
1 TRẦN VÂN LONG 0987999729 THUẾ 23/11/11 4 NH10C2 107 NTTO 48

2 NGUYỄN THỊ VÂN 0903360639 LUẬT KINH T Ế 24/11/11 3 NH10C2 106 NTTO 12

3 NGUYỄN VĂN CÔNG 0903936217 NGOẠI NGỮ 1 24/11/11 4 NH10C2 106- 108 NTTO 76

4 NGUYỄN HOÀNG SƠN VĨ 0938081668 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 25/11/11 3 NH10C2 Phòng máy X16 NTTO 51

5 NGUYỄN VĂN CÔNG 0903936217 NGOẠI NGỮ 2 28/11/11 3 NH10C2 107 NTTO 84

6 HUỲNH THÁI BẢO 0975788303 TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 1 28/11/11 4 NH10C2 107 NTTO 74

7 NGUYỄN HÀ MINH THI 0946700954 KẾ TOÁN DOANH NGHI ỆP 29/11/11 3 NH10C2 108 NTTO 52
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8 HÀ THỊ NGỌC HƯƠNG 0919201399 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG 30/11/11 3 NH10C2 106 NTTO 20

         LỚP NH10C3
1 NGUYỄN THỊ VÂN 0903360639 LUẬT KINH T Ế 22/11/11 5 NH10C3 106 NTTO 18

2 NGÔ ĐÔN UY 0908886315 NGOẠI NGỮ 1 23/11/11 5 NH10C3 106 NTTO 21

3 NGUYỄN QUỐC THUẬN 0903.861.687 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 24/11/11 5 NH10C3 Phòng máy X16 NTTO 54

4 TRẦN VÂN LONG 0987999729 THUẾ 25/11/11 5 NH10C3 008 NTTO 39

5 NGUYỄN LÊ TUYẾT LOAN 0985.517.175 TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 1 29/11/11 5 NH10C3 108 NTTO 48

6 NGÔ ĐÔN UY 0908886315 NGOẠI NGỮ 2 30/11/11 5 NH10C3 107 NTTO 30

7 HÀ THỊ NGỌC HƯƠNG 0919201399 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG 01/12/11 5 NH10C3 108 NTTO 18

8 NGUYỄN ĐỨC MINH 01274517000 KẾ TOÁN DOANH NGHI ỆP 02/12/11 5 NH10C3 008 NTTO 30

         LỚP NH10C4
1 NGUYỄN HUỲNH ANH NHƯ 0908773235 LUẬT KINH T Ế 22/11/11 5 NH10C4 106 NTTO 9

2 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 0913161817 NGOẠI NGỮ 1 23/11/11 5 NH10C4 106 NTTO 15

3 TRẦN VÂN LONG 0987999729 THUẾ 24/11/11 5 NH10C4 108 NTTO 37

4 HUỲNH NGUYỄN HUY HOÀNG0902.738.384 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 25/11/11 5 NH10C4 Phòng máy X16 NTTO 49

5 NGUYỄN LÊ TUYẾT LOAN 0985.517.175 TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 1 29/11/11 5 NH10C4 105 NTTO 40

6 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 0913161817 NGOẠI NGỮ 2 30/11/11 5 NH10C4 107 NTTO 11

7 HÀ THỊ NGỌC HƯƠNG 0919201399 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG 01/12/11 5 NH10C4 108 NTTO 22

8 NGUYỄN HÀ MINH THI 0946700954 KẾ TOÁN DOANH NGHI ỆP 02/12/11 5 NH10C4 009 NTTO 36

         LỚP QT10C1
1 NGUYỄN HOÀNG SƠN VĨ 0938.081.668 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 24/11/11 1 QT10C1 Phòng máy X16 NTTO 30

2 NGUYỄN MỸ ÁNH 0936.110.725 NGOẠI NGỮ 1 24/11/11 2 QT10C1 112 NTTO 27

3 NGUYỄN MỸ ÁNH 0936.110.725 NGOẠI NGỮ 2 25/11/11 1 QT10C1 107 NTTO 50

4 NGUYỄN ĐỨC MINH 01274517000 NGUYÊN LÝ K Ế TOÁN 25/11/11 2 QT10C1 108 NTTO 23

5 NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU 0958868634 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 1 28/11/11 1 QT10C1 101 NTTO 24

6 HỒ THIỆN THÔNG MINH 0903781087 KỸ NĂNG GIAO TI ẾP 29/11/11 1 QT10C1 101 NTTO 12
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7 ĐOÀN THỊ THỦY 0985580168 KINH T Ế VI MÔ 01/12/11 1 QT10C1 102 NTTO 45

8 THÁI THỊ TƯỜNG VI 0983921433 LUẬT KINH DOANH 01/12/11 2 QT10C1 102 NTTO 18

9 NGUYỄN NGỌC HẠNH 0918791979 QUẢN TRỊ MARKETING 02/12/11 1 QT10C1 108 NTTO 31

         LỚP QT10C2
1 NGUYỄN ĐỨC MINH 01274517000 NGUYÊN LÝ K Ế TOÁN 24/11/11 3 QT10C2 108 NTTO 23

2 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 0913.161.817 NGOẠI NGỮ 1 24/11/11 4 QT10C2 111 NTTO 31

3 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 0913.161.817 NGOẠI NGỮ 2 25/11/11 3 QT10C3 103 NTTO 32

4 NGÔ VŨ ĐĂNG KHOA 0982.759.565 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 25/11/11 4 QT10C2 Phòng máy X16 NTTO 42

5 NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU 0958868634 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 1 28/11/11 3 QT10C2 101 NTTO 21

6 HỒ THIỆN THÔNG MINH 0903781087 KỸ NĂNG GIAO TI ẾP 29/11/11 3 QT10C2 102 NTTO 16

7 ĐOÀN THỊ THỦY 0985580168 KINH T Ế VI MÔ 01/12/11 3 QT10C2 102 NTTO 38

8 THÁI THỊ TƯỜNG VI 0983921433 LUẬT KINH DOANH 01/12/11 4 QT10C2 102 NTTO 22

9 NGUYỄN NGỌC HẠNH 0918791979 QUẢN TRỊ MARKETING 02/12/11 3 QT10C2 108 NTTO 31

         LỚP QT10C3
1 TRẦN LÊ TRỌNG PHÚC 0989.002.346 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 22/11/11 5 QT10C3 Phòng máy X16 NTTO 53

2 NGUYỄN TIẾN THÔNG 0908164168 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 1 23/11/11 5 QT10C3 108 NTTO 16

3 NGUYỄN HỒNG ĐÀO 0938.851.109 NGOẠI NGỮ 2 24/11/11 5 QT10C3 106 NTTO 70

4 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 0908606607 NGUYÊN LÝ K Ế TOÁN 25/11/11 5 QT10C3 108 NTTO 16

5 HUỲNH TRỊ AN 0909040370 QUẢN TRỊ MARKETING 28/11/11 5 QT10C3 108 NTTO 22

6 NGUYỄN HỒNG ĐÀO 0938.851.109 NGOẠI NGỮ 1 29/11/11 5 QT10C3 107 NTTO 83

7 HỒ THIỆN THÔNG MINH 0903781087 KỸ NĂNG GIAO TI ẾP 30/11/11 5 QT10C3 008 NTTO 18

8 ĐOÀN THỊ THỦY 0985580168 KINH T Ế VI MÔ 01/12/11 5 QT10C3 107 NTTO 44

9 NGUYỄN THANH HẢI 0989032679 LUẬT KINH DOANH 02/12/11 5 QT10C3 107 NTTO 45

         LỚP QT10C4
1 NGÔ ĐÔN UY 0908886315 NGOẠI NGỮ 1 23/11/11 5 QT10C4 106 NTTO 25

2 NGUYỄN TIẾN THÔNG 0908164168 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 1 24/11/11 5 QT10C4 105 NTTO 15



STT HOÏ VAØ TEÂN   GV
ĐIỆN 

THOẠI
MOÂN HOÏC NGÀYTHI CA THI L ỚP

PHÒNG
 THI

ÑỊA 

ÑIỂM 

THI

SL GHI CHÚ

3 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 0919.004.421 NGUYÊN LÝ K Ế TOÁN 25/11/11 5 QT10C4 108 NTTO 20

4 NGÔ VŨ ĐĂNG KHOA 0982.759.565 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 26/11/11 5 QT10C4 Phòng máy X16 NTTO 43

5 HUỲNH TRỊ AN 0909040370 QUẢN TRỊ MARKETING 28/11/11 5 QT10C4 108 NTTO 19

6 NGUYỄN VĂN KHANH 0913.825.363 KỸ NĂNG GIAO TI ẾP 29/11/11 5 QT10C4 008 NTTO 18

7 NGÔ ĐÔN UY 0908886315 NGOẠI NGỮ 2 30/11/11 5 QT10C4 107 NTTO 30

8 ĐOÀN THỊ THỦY 0985580168 KINH T Ế VI MÔ 01/12/11 5 QT10C4 107 NTTO 37

9 NGUYỄN THANH HẢI 0989032679 LUẬT KINH DOANH 02/12/11 5 QT10C4 107 NTTO 44

LỚP TH10TC
1 ĐÀO QUỐC PHƯƠNG 0908476657 HỆ ĐIỀU HÀNH 1 28/11/11 1 TH10TC Phòng máy X16 NTTO 18
2 KHƯU HOÀNG GIANG SƠN 0905635686 LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH 29/11/11 1 TH10TC Phòng máy X16 NTTO 43

THI ẾT KẾ WEB 1 30/11/11 1 TH10TC Phòng máy X16 NTTO 32
THỰC HÀNH THI ẾT KẾ WEB 1 30/11/11 2 TH10TC Phòng máy X16 NTTO 25

4 TRẦN LÊ TRỌNG PHÚC 0989.002.346 CƠ SỞ LẬP TRÌNH 2 01/12/11 1 TH10TC Phòng máy X16 NTTO 79

Trưởng ban

Hà Minh Đức

GHI CHÚ:

ĐỊA ĐIỂM THI:

NNTO : 37/3 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh

CA 1: 7g00;     CA 2: 9g30;       CA 3: 13g00;      CA 4: 15g30;      CA 5: 18g00

TP.HCM , NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2011
Lập bảng

Nguyễn Ngọc Hải Đăng

09380816683 NGUYỄN HOÀNG SƠN VĨ

* HS PHẢI MẶC ĐỒNG PHỤC KHI ĐI THI
* HS NHỚ MANG THEO BIÊN LAI H ỌC PHÍ, THẺ HỌC SINH VÀ GIẤY CMND.

CA  THI BẮT ĐẦU:

* HỌC SINH PHẢI CÓ MẶT TRƯỚC CA THI 30 PHÚT. 


